TÀI LIỆU CƠ BẢN CH SENEGAL VÀ QUAN HỆ VỚI VIỆT NAM
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1. Khái quát:
- Tên nước: Cộng hòa Senegal (La République du Senegal)
- Thủ đô: Dakar
- Vị trí địa lý: CH Senegal nằm ở khu vực Tây Phi, phía Bắc giáp Mauritania, phía Đông giáp Mali, phía Nam giáp CH Guinea-Conakry và Guinea Bissau, phía Tây giáp Đại Tây Dương. 
- Khí hậu: nhiệt đới, nóng và ẩm.
- Diện tích: 196.190 km2. 
- Dân số: 12.969.606 người (2011)
- Tôn giáo: Hồi giáo 94%, Thiên Chúa giáo 5%, Tôn giáo cổ truyền 1%
- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
- Đơn vị tiền tệ: Đồng franc CFA (1 USD = 535,84 FCFA, năm 2012)
- Quốc khánh: 4/4/1960.
- Tổng thống: Macky Sall (từ 2012)
 
2. Chính trị: 

   a/ Đối nội:
- Thể chế chính trị: Cộng hòa Tổng thống. Tổng thống kiêm Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang và được bầu thông qua tuyển cử trực tiếp, nhiệm kỳ 5 năm. Quốc hội gồm 120 ghế được bầu cử trực tiếp, nhiệm kỳ 5 năm.
- Senegal thực hiện chế độ đa đảng. Đảng cầm quyền hiện nay là Đảng Dân chủ Senegal (Parti Démocratique). Đảng đối lập chính là Đảng Xã hội chủ nghĩa (Parti Socialiste).
- Từ đầu những năm 1980, Senegal phải đối phó với phong trào ly khai ở vùng Casamance do Đảng Phong trào các lực lượng dân chủ Casamance (MFDC) khởi xướng và phát triển thành xung đột vũ trang vào năm 1990. Tháng 1/1999, tiến trình hòa bình đã được đưa ra. Vào tháng 3/2001, thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết giữa Chính phủ và MFDC. Từ đó đến nay tình hình chính trị tại Senegal ổn định.

b/ Đối ngoại:
- Senegal theo đuổi đường lối đối ngoại đa dạng hóa, mở cửa nhằm tranh thủ vốn và kỹ thuật. Pháp là nước viện trợ nhiều nhất cho Senegal và cung cấp chuyên gia kỹ thuật, quân sự cho Senegal. Hai nước ký Hiệp định phòng thủ kể từ khi Senegal giành độc lập nên Pháp vẫn luôn có 1.200 quân tại đây. Từ cuối những năm 1980, Mỹ bắt đầu tăng cường quan hệ với Senegal trong các lĩnh vực kinh tế, đào tạo. Trong khuôn khổ của chương trình «Sáng kiến đối phó với khủng hoảng ở châu Phi của Mỹ», Mỹ đã gửi các chuyên gia quân sự tới giúp Senegal đào tạo binh lính gìn giữ hòa bình. 
- Senegal là thành viên LHQ, KLK, WTO, AU, Francophonie, ECOWAS và hàng chục tổ chức quốc tế và khu vực khác. Senegal cũng là một trong những nước đề xuất ra "Sáng kiến đối tác mới vì sự phát triển châu Phi" (NEPAD). 
3. Kinh tế: 
Senegal là nước nghèo tài nguyên, khoáng sản chỉ có phốt phát nhưng trữ lượng không lớn.  Từ năm 1985, Senegal bắt đầu thực hiện cải tổ cơ cấu kinh tế theo chương trình hợp tác với IMF, tự do hoá nền kinh tế và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Tháng 1/1994, Senegal đã tiến hành chương trình cải cách kinh tế táo bạo là phá giá đồng franc CFA với sự giúp đỡ của cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế… Năm 2011, GDP đạt 14,46 tỷ USD, tăng trưởng 2,6 %, GDP bình quân đầu người khoảng 1.115 USD.
Trong cơ cấu kinh tế, nông nghiệp chiếm 15% GDP, công nghiệp 22,8% và dịch vụ 62,2% (2011). Công nghiệp Senegal chưa phát triển, mới chỉ có ngành khai thác phốt phát, tìm kiếm dầu lửa, chế biến nông nghiệp, lắp ráp và vật liệu xây dựng. Nông nghiệp giữ vai trò chính trong nền kinh tế, chiếm 75% giá trị xuất khẩu. Nông sản chính có đỗ lạc, lúa và hoa màu. 
Về ngoại thương, năm 2011, kim ngạch xuất khẩu của Senegal đạt 2,515 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm có cá, đỗ lạc, sản phẩm dầu lửa, phốt phát, bông. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mali (22,6%), Ấn Độ (9,2%), Pháp (4,8%) và Italy (4,4%).

Về nhập khẩu, năm 2011, kim ngạch đạt 5,366 tỷ USD gồm các mặt hàng lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp, dầu lửa. Các thị trường nhập khẩu chính là Pháp (17,5%), Trung Quốc (10%), Anh (8,8%), Nigeria (8,7%), Hà Lan (6%) và Mỹ (5%).

Từ 1995, Senegal xóa bỏ độc quyền nhập khẩu gạo của công ty Nhà nước và tự do hóa hoàn toàn việc nhập khẩu loại lương thực này. Do luôn bị hạn hán đe dọa nên sản xuất lương thực của Senegal chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu trong nước. Gạo chiếm khoảng 48% tổng giá trị nhập khẩu nông sản chế biến, tương đương khoảng 221 triệu USD mỗi năm. Các nước cung cấp chính chủ yếu nằm ở châu Á như Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Pakistan. Năm 2008, Tổng thống Senegal phát động Chương trình phát triển nông nghiệp vì thức ăn và sự phồn vinh (GOANA) nhằm chấm dứt sự phụ thuộc lương thực của nước này vào việc nhập khẩu. Mục tiêu đến năm 2012, Senegal sẽ đảm bảo tự cấp gạo bằng cách nâng sản lượng lúa trong nước lên 1,5 triệu tấn thóc (tương đương 1 triệu tấn gạo) đáp ứng đủ nhu cầu của gần 13 triệu người dân. Để thực hiện mục tiêu này, Senegal đã áp dụng những biện pháp như: tăng cường cơ khí hóa nông nghiệp (mua máy kéo và máy bơm nước mới), tạo điều kiện cho kinh doanh gạo địa phương, thành lập Ngân hàng Xanh, ngân hàng dành cho nông dân…; tái đầu tư từ các khoản thu từ việc bán gạo địa phương cho sản xuất lúa. Tháng 4/2008, Senegal đã ký một thỏa thuận với Cty Kirloskar Brothers Limited của Ấn Độ để quy hoạch tổng thể thung lũng sông Senegal và trang bị cho những nhà sản xuất lúa các công cụ tưới tiêu mới. Phía Ấn Độ cam kết tài trợ 13,5 triệu USD cho chương trình này. Tuy nhiên, cho đến nay, chương trình này vẫn chưa mang lại kết quả và mỗi năm Senegal vẫn phải nhập khẩu từ 700 đến 800 nghìn tấn gạo.
Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, Senegal cũng đang tập trung phát triển ngành đánh cá và xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời chủ trương đẩy mạnh hội nhập khu vực và thống nhất mức thuế xuất trong vùng.
4. Quan hệ Việt Nam- Senegal:
a/ Quan hệ chính trị
- Việt Nam và Senegal lập quan hệ ngoại giao ngày 29/12/1969. Ta lập Đại sứ quán tại Senegal tháng 9/1973 và đóng cửa Đại sứ quán năm 1980 do khó khăn về tài chính. Hiện nay Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri kiêm nhiệm Senegal và Đại sứ quán Bạn tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam.
- Từ 1997-2005, Việt Nam đưa 165 lượt chuyên gia nông nghiệp, kỹ thuật viên sang làm việc tại Senegal. Bạn đánh giá rất cao hiệu quả làm việc của chuyên gia ta. Tháng 5/2003, Đại sứ Senegal tại Nhật Bản được sự ủy quyền của Tổng thống Senegal đã trao tặng Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT Lê Huy Ngọ Huân chương Quốc gia hạng Sư tử vì những đóng góp của Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực của Senegal. Cựu Tổng thống Abdoulaye Wade cho rằng việc triển khai thành công chương trình hợp tác nông nghiệp 3 bên Việt Nam – FAO – Senegal là một điển hình tốt về hợp tác Nam-Nam.
- Theo ước tính, có khoảng 300 người Senegal gốc Việt tại Senegal. Trong số này chỉ có khoảng 10 người sinh ra ở Việt Nam và còn nói tiếng Việt. Hiện nay, tại Senegal có hiệp hội Vovinam-Việt Võ Đạo trực thuộc Liên đoàn Vovinam Thế giới.
b/ Trao đổi đoàn: 
+ Các đoàn Việt Nam: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (1995), Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh (1996). 
+ Các đoàn Senegal: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Senegal (1996 và 1999); Quyền Bộ trưởng Bộ truyền thông và Giao thông vận tải Senegal Basirou Guisse (theo sáng kiến của Qũy phòng chống thương vong châu Á (AIP) từ 29/6-1/7/2010).
   c/ Các hiệp định ký kết: Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học kỹ thuật (1995), Hiệp định hợp tác ba bên giữa Việt Nam-FAO- Senegal (1996).
d/ Một số địa chỉ hữu ích 
- Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri kiêm nhiệm Senegal 
+ Địa chỉ: 30, Chénoua – Hydra – Alger – Algérie
Tel: 00213 (0) 21 60 88 43; Fax: 00213 (0) 21 69 37 78
- Đại sứ quán Senegal tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam
+ Địa chỉ: 305 Dong Wai Diplomatic Office Building, 
No. 23, Dong Zhi Men Wai Da Jie, Postal Code: 100600
Tel: (+86)10 6532 5035/ 6532 3798; Fax: (+86)10 6532 7330/6532 2693
- Phòng TM, CN và Nông nghiệp Dakar (Sénégal)
Địa chỉ: 1, Place de l'Indépendance, Dakar- Hộp thư: 118 Dakar
Tel: (221) 823 71 89; Fax:(221) 823 93 63 
E-mail: cciad@orange.sn; cciad@telecomplus.sn; Web:  www.cciad.sn 

e) Quan hệ thương mại Việt Nam-Senegal:

Trong những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal luôn ở mức cao, đạt 104,1 triệu USD năm 2008 và 104,3 triệu USD năm 2009, tăng 951% so với năm 2007 (9,8 triệu USD), là thị trường lớn thứ tư của Việt Nam ở châu Phi. Năm 2010, giá trị xuất khẩu của ta sang thị trường này giảm 23% so với năm trước đó, chỉ còn 79,8 triệu USD do xuất khẩu gạo giảm. Tuy nhiên, năm 2011, kim ngạch xuất khẩu sang Senegal lên tới 190,1 triệu USD, tăng 138% so với năm 2010, đưa Senegal vươn lên trở thành thị trường lớn thứ ba của Việt Nam ở châu Phi chỉ đứng sau Nam Phi và Ai Cập. 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sang Senegal đạt 69,22 triệu USD, giảm 13% so với 6 tháng đầu năm 2011, trong đó gạo chiếm 56 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng 7,3 triệu USD.
Sở dĩ kim ngạch năm 2011 tăng đột biến là do Senegal nhập khẩu khối lượng lớn gạo của Việt Nam với kim ngạch 169,7 triệu USD, chiếm 89% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này. Gạo Việt Nam được người tiêu dùng địa phương đánh giá là phù hợp với khẩu vị và giá cả hợp lý (hơn 90% gạo nhập khẩu vào Senegal là gạo tấm) trong khi giá gạo Thái Lan là tương đối cao, chỉ đáp ứng được nhu cầu một bộ phận khá giả ở thành phố. Ngoài phục vụ tiêu dùng trong nước, với lợi thế là trung tâm khu vực có cảng biển quốc tế Dakar hiện đại, Senegal còn nhập khẩu gạo để tái xuất sang các nước trong tiểu vùng, nhất là các quốc gia không có biển như Mali, Burkina Faso, Mauritania và Gambia.

Trong những năm tới, gạo sẽ vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta sang thị trường này do sản xuất lúa của Senegal chưa thể đáp ứng được nhu cầu trong nước và người dân cũng như nhà nhập khẩu đã quen với gạo Việt Nam. 

Những sản phẩm xuất khẩu quan trọng khác là hàng dệt may, linh kiện, phụ tùng xe máy,  cao su và các sản phẩm từ cao su, tinh bột sắn, hạt tiêu, bánh kẹo và sắt thép các loại. Bên cạnh đó, các mặt hàng xuất khẩu mới như máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng là những sản phẩm mà ta có thể nâng kim ngạch trong thời gian tới do nhu cầu nhập khẩu của Senegal ngày một tăng.
Bảng 1. Kim ngạch xuất khẩu sang Senegal năm 2011








(Đơn vị: USD)

	Tên mặt hàng xuất khẩu
	
	Giá trị

	Bánh, kẹo & sản phẩm từ ngũ cốc
	USD
	365.401

	Bao túi thuộc chương 63
	USD
	374.231

	Gạo
	Tấn
	169.728.907

	Gỗ & sản phẩm gỗ
	USD
	15.064

	Hàng Hải sản
	USD
	43.200

	Hàng hoá khác
	USD
	897.475

	Hàng rau quả
	USD
	105.990

	Hạt Tiêu
	Tấn
	2.502.583

	Linh kiện phụ tùng ô tô khác
	USD
	202.781

	Linh kiện phụ tùng xe máy
	USD
	10.968.430

	Lưới đánh cá
	USD
	50.746

	Máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng
	USD
	99.503

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện
	USD
	1.564.842

	Nguyên phụ liệu dệt may, da & giày
	USD
	87.822

	Nguyên phụ liệu thuốc lá
	USD
	33.843

	Nhôm
	Tấn
	61.931

	Sản phẩm chất dẻo
	USD
	19.046

	Sản phẩm gỗ
	USD
	87.991

	Sản phẩm sắn
	USD
	671.076

	Sản phẩm từ cao su
	USD
	1.639.099

	Sản phẩm từ giấy
	USD
	33.892

	Sắt thép các loại
	Tấn
	251.187

	Tinh bột sắn
	Tấn
	220.456

	Tinh bột sắn
	Tấn
	141.543

	Xe máy nguyên chiếc
	Chiếc
	30.528

	Tổng số
	
	190.197.567







Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Về nhập khẩu, ta chủ yếu nhập khẩu sắt thép phế liệu và bông từ Senegal với giá trị  28,5 triệu USD năm 2011.
Bảng 2. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Senegal năm 2011

	Tên mặt hàng nhập khẩu
	
	Giá trị (USD)

	Bông các loại
	Tấn
	5.011.482

	Hàng hoá khác
	USD
	6.615

	Hạt điều
	Tấn
	1.404.002

	Máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng
	USD
	41.977

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện
	USD
	2.150

	Sắt thép phế liệu
	USD
	22.062.177

	Tổng
	
	28.528.403







Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
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